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SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

CHƠN THÀNH

Số:       /TTYT
V/v yêu cầu báo giá vật tư y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chơn Thành, ngày        tháng       năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật 
tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành. Địa chỉ: Đường 

Phạm Ngọc Thạch, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Đỗ Văn 

Bách; khoa Dược-Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành. Số điện thoại:  0966.799.540                   
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 16 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2026. Các 

báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. Thời hạn có hiệu lực báo 
giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Có Phụ lục danh mục kèm theo.
2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành.
Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.
3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 72 giờ sau khi hoàn tất các thủ tục 

mua sắm.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng theo các quy định 

hiện hành.
(Đính kèm theo mẫu báo giá)

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc TTYT;
- Website muasamcong.mpi.gov.vn;
- Website của TTYT;
- Khoa, Phòng TTYT;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
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STT Tên trang thiết bị Thông số kỹ thuật
Đơn vị 

tính

Số 

lượng  

Ghi 

chú

1 Hộp inox   30 x 50 cm x 10 cm( có nắp liền) Hộp 2

2 Khay đựng đồ khám   22 x17cm x 2cm Cái 20

3
Bộ đồ khám: Gồm gương, thám châm, 

kẹp gắp (nhíp phẫu thuật nha)

Bộ đồ khám: Gồm gương, thám 

châm, kẹp gắp (nhíp phẫu thuật nha)
Bộ 20

4 Dụng cụ nạo túi nha chu 15/16 Dụng cụ nạo túi nha chu 15/16 Cây 5

5 Kẹp kim phẫu thuật 15 cm Kẹp kim phẫu thuật 15 cm Cây 5

6 Kẹp phẫu tích cong 18 cm Kẹp phẫu tích cong 18 cm Cây 6

7 Cây bóc tắch 18 cm Cây bóc tắch 18 cm Cây 5

8 Kìm 151 Kìm 151 Cây 5

9 Kìm sừng bò Kìm sừng bò Cây 2

10
Nạy thẳng: To 5 cây, vừa 5 cây, nhỏ 5 

cây ( đầu bằng)

Nạy thẳng: To 5 cây, vừa 5 cây, nhỏ 

5 cây ( đầu bằng)
Cây 15

11 Xi lanh nha 1.8 ml Xi lanh nha 1.8 ml Cây 5

12 Máy cạo vôi răng + 10 mũi Máy cạo vôi răng + 10 mũi Cái 1

13
Ống hút nước bọt xanh (100 ống/ 

bịch)

Ống hút nước bọt xanh (100 ống/ 

bịch)
Gói 5

14
Ống hút phẫu thuật nhựa màu trắng ( 

gói 25 cái)

Ống hút phẫu thuật nhựa màu trắng 

( gói 25 cái)
Gói 2

15 Dầu xịt tay khoan Dầu xịt tay khoan Chai 1

16 Đèn trám nha khoa Đèn trám nha khoa Cái 1

17 Khuôn trám xoang II Khuôn trám xoang II Cái 5

18 Đai Cellulose nhựa Đai Cellulose nhựa Gói 5

19 Đai kim loại trám xoang II Đai kim loại trám xoang II Gói 5

20 Lá mài kẽ răng Lá mài kẽ răng Sợi 10

21
Bay trám compozid ( đầu tròn, đầu 

dẹt)

Bay trám compozid ( đầu tròn, đầu 

dẹt)
Cây 10

22 Chổi đánh bóng Chổi đánh bóng Cái 100

23 Sò đánh bóng Sò đánh bóng Con 50

24 Cây nạo ngà trám răng loại vừa Cây nạo ngà trám răng loại vừa Cây 10

25 Fuji 9 GC- lớn( nhật) Fuji 9 GC- lớn( nhật) Hộp 1

26 Compozid đặc nhật bản A3 Compozid đặc nhật bản A4 Týp 5

27 Compozid lỏng nhật bản A3 Compozid lỏng nhật bản A4 Týp 2

28 Keo dán compozid nhật bản Keo dán compozid nhật bản Lọ 1

(Đính kèm Công văn số            /TTYTKVCT ngày           /04/2026 của Trung tâm Y tế)
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29 Eschin 37% Eschin 37% Týp 2

30 Cọ bon Cọ bon Lọ 5

31 Trám tạm Trám tạm Lọ 2

32
Mũi khoan tròn: To, vừa, nhỏ ( vạch 

xanh)

Mũi khoan tròn: To, vừa, nhỏ ( vạch 

xanh)
Mũi 50

33 Mũi khoan trụ loại vừa ( vạch xanh) Mũi khoan trụ loại vừa ( vạch xanh) Mũi 50

34
Mũi khoan chóp cụt: To, vừa, nhỏ ( 

vạch xanh)

Mũi khoan chóp cụt: To, vừa, nhỏ ( 

vạch xanh)
Mũi 50

35 Mũi khoan bánh xe( vạch xanh) Mũi khoan bánh xe( vạch xanh) Mũi 20

36 Mũi khoan ngọn lữa( vạch xanh) Mũi khoan ngọn lữa( vạch xanh) Mũi 20

37 Mũi khoan mài các loại ( vạch xanh) Mũi khoan mài các loại ( vạch xanh) Mũi 30

38
Máy mài Marathon kèm 2 tay khoan 

thẳng có bàn đạp

Máy mài Marathon kèm 2 tay khoan 

thẳng có bàn đạp
Cái 1

39
Mũi khoan cắt răng: Tròn, trụ 702, 

703

Mũi khoan cắt răng: Tròn, trụ 702, 

704
Mũi 10

40 Hộp đựng gòn đại Inox 13x15 cm Hộp đựng gòn đại Inox 13x15 cm Cái 2

41 Phim + rữa phim Yes! Star Phim + rữa phim Yes! Star Hộp 2

42 Cán dao mổ số 3 Cán dao mổ số 4 Cái 3

43 Test HbsAg Test HbsAg Test 650

44 Test HCV Test HCV Test 650

45 Giấy in nhiệt Kích thước: 57*45mm Cuộn        60 

46 Nhiệt kế thuỷ ngân

Dải đo: 35°C - 42°C Kích thước: 

135 x 18 x 14 mm. Độ chính xác: 

±0.1°C Thời gian đo: Khoảng 60 

giây

Cái        24 

47 Đè lưỡi gỗ chưa tiệt trùng
Kích thước: dài 150mm, rộng 

20mm, dày 2mm
Hộp        30 

48 Trụ cắm panh, kẹp Innox loại trung Trụ cắm panh, kẹp Innox loại trung
Cái 4

Tổng cộng: 48 khoản


